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I. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Nêu điều kiện mắt ta nhận biết ánh sáng và nhìn thấy một vật? Thế nào là nguồn sáng, vật sáng? Lấy ví dụ minh hoạ?

2. Phát biểu định luẩt truyền thẳng ánh sáng, định luật phản xạ ánh sáng? Mô tả định luật phản xạ ánh sáng bằng hình vẽ?
3. So sánh tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm? Tại sao gương cầu lồi được dùng để làm gương chiếu hậu, còn gương cầu lõm được dùng làm nóng vật?

4. Nguồn âm là gì? Ví dụ? Nêu đặc điểm chung của nguồn âm?

5. Tần số là gì, đơn vị tần số? Nêu mối quan hệ giữa dao động, tần số và âm phát ra? Siêu âm là gì? Hạ âm là gì?
6. Biên độ dao động là gì?  Nêu mối quan hệ giữa dao động, biên độ dao động  và âm phát ra?

7. Âm thanh có thể truyền được trong các môi trường nào, không truyền được trong môi trường nào? So sánh khả năng truyền âm và vận tốc truyền âm trong chất khí, lỏng, rắn?

8. Thế nào là âm phản xạ? Ta nghe được tiếng vang khi nào?
9. Tiếng ồn là gì ? Nêu các cách giảm, tránh ô nhiễm tiếng ồn ?
II. BÀI TẬP VẬN DỤNG
1. Giải thích các hiện tượng sau:

a. Ban đêm, đi trong ngõ vắng, hai bên là tường cao, ta có cảm giác như có người đi theo.
b. Trong cơn dông tiếng sét và tia chớp tạo ra gần như cùng một lúc nhưng ta thường nhìn thấy chớp trước khi nghe thấy tiếng sét. \
c. Tại sao người ta dùng gương cầu lõm có thể nung nóng vật?

d. Tại sao gương cầu lõm trong đèn pin có thể giúp chiếu ánh sáng đi xa mà vẫn sáng rõ?

e. Gương cầu lồi được dùng để làm gương chiếu hậu?
2. Vẽ ảnh của vật tạo bởi gương phẳng

Cho một gương phẳng thẳng đứng có mặt phản xạ hướng về bên trái. Đặt vật AB hình mũi tên cao 2cm thẳng đứng trước gương, cách gương 3,5cm

a. Vẽ ảnh của vật tạo bởi gương

b. Cho biết chiều cao của ảnh và khoảng cánh từ ảnh của vật đó đến gương
c. Xác định vị trí đặt vật AB sao cho ảnh cùng phương nhưng ngược chiều với vật? Vẽ hình minh hoạ

3. Đặt một vật chắn phía nguồn âm và đặt tai ngay tại nguồn âm nhận thấy sau 1/5 giây nghe được âm phản xạ. Hỏi vật chắn đó cách nguồn âm bao xa, biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s? 

4. Dùng sóng siêu âm để xác định độ sâu đáy biển, người ta nhận thấy máy phát tín hiệu nhận được âm phản xạ sau khi âm phát đi  được 2,5 giây. Tính độ sâu đáy biển, biết vận tốc trung bình của âm trong nước là 1500m/s
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